
    ỦY  BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 VHCTB23 Lê Ngọc Phương Trinh 7/18/2006 TP.HCM 8A2 Nguyễn Hiền 16 I

2 VHCTB17 Lại Như Phương 05/12/2005 TP.HCM 9TC2 Nguyễn Hữu Thọ 15 II

3 VHCTB13 Dương Xuân Nghi 20/10/2005 TP.HCM 9A1 Nguyễn Hữu Thọ 14 III

4 VHCTB9 Nguyễn Hà Khanh 2/2/2005 TP.HCM 9A5 Đinh Thiện Lý 12

5 VHCTB16 Trần Nguyễn Thanh Nhi 10/02/2005 TPHCM 9TC3 Huỳnh Tấn Phát 12

6 VHCTB2 Lê Hoàng Nhật Anh 9/16/2006 TP.HCM 8A5 Phạm Hữu Lầu 11

7 VHCTB4 Phạm Mỹ Dung 3/24/2006 TP.HCM 8A5 Phạm Hữu Lầu 11

8 VHCTB6 Nguyễn Vũ Thanh Hà 29/11/2005 TP.HCM 9A2 Nam Sài Gòn 11

9 VHCTB11 Nguyễn Tú Linh 11/09/2006 Hà Nội 8TC2 Nguyễn Hữu Thọ 11

10 VHCTB19 Nguyễn Ngọc Anh Thư 9/6/2005 TP.HCM 9A5 Phạm Hữu Lầu 11

11 VHCTB22 Nguyễn Thái Thiên Trang 12/08/2006 Tp.HCM 8A7 Nguyễn Thị Thập 11

12 VHCTB1 Nguyễn Hoàng  Anh 31/08/2006 Hải Phòng 8A7 Nguyễn Thị Thập 10

13 VHCTB5 Lê Đỗ Thùy Dương 14/11/2005 TPHCM 9TC1 Huỳnh Tấn Phát 10

14 VHCTB7 Trần Ngọc Bảo Hân 10/03/2006 TP. HCM 8TC Trần Quốc Tuấn 10

15 VHCTB8 Nguyễn Võ Ngọc Hiếu 28/6/2006 28/6/2006 8tc4 Hoàng Quốc Việt 10

16 VHCTB10 Nguyễn Phước Minh Khuê 28/09/2006 TP.HCM 8A5 Đinh Thiện Lý 10

17 VHCTB18 Lê Thị Anh Thư 7/11/2005 TP.HCM 9A2 Nguyễn Hiền 10

18 VHCTB20 Vương Thục Trân 10/4/2006 TP.HCM 8A6 Đinh Thiện Lý 10

19 VHCTB21 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 4/22/2006 TP.HCM 8A2 Nguyễn Hiền 10

20 VHCTB24 Trần Thanh Tú 18/08/2005 Quảng Bình 9TC Trần Quốc Tuấn 9.5

21 VHCTB3 Lê Nguyễn Bỉnh Bảo Danh 26/02/2006 Tp.HCM 8A7 Nguyễn Thị Thập 9

22 VHCTB12 Ngô Gia Mỹ 21/3/2006 21/3/2006 8tc1 Hoàng Quốc Việt 9

23 VHCTB14 Hồ Phúc Khánh Ngọc 12/8/2006 12/8/2006 8tc4 Hoàng Quốc Việt 9

24 VHCTB15 Nguyễn Danh Bảo Ngọc 12/10/2005 Kiên Giang 9A3 Trần Quốc Tuấn 9

25 VHCTB25 Huỳnh Ngọc Thúy Vy 04/04/2005 TPHCM 9TC2 Huỳnh Tấn Phát 9

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

  Ngô Hữu Quang    Ngô Xuân Đông

STT SBD HỌ VÀ LÓT TÊN
NGÀY

 SINH

NƠI 

SINH

NĂM  HỌC 2019 - 2020

Tổng cộng có 25 thí sinh đăng ký dự thi "Văn hay chữ tốt".

Số học sinh dự thi: 25.                                           Số học sinh vắng: 00.

Số bài nộp: 25.                                                        Số tờ nộp: 30.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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